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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Thuận. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Lê Thị Kiều Hương; 

2. Ông Lê Đức Sơn. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Chí Bảo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh tham gia phiên tòa: 
Ông Phạm Khắc Thảo - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Linh, 

tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

57/2023/TLST-HS ngày 27 tháng 8 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 57/2023/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn Ph, sinh năm: 1984, nơi sinh: Bình Thuận; Nơi cư trú: thôn 

3, xã Vh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Nguyên là cán bộ UBND xã Vh; Trình độ 

văn hóa: 12/12; Tiền án: không; Tiền sự: không; Con ông Nguyễn Văn Tr, sinh 

năm 1962 và con bà Hồ Thị Ch, sinh năm 1963, hiện trú tại thôn 3, xã Vh, huyện 

Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Gia đình có 04 anh, em; Nguyễn Văn Ph là con thứ 

hai trong gia đình; có vợ tên Nguyễn Thị Vân A, sinh năm 1986, có 02 người 

con, lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2018. 

Bị cáo hiện đang được tại ngoại. (Có mặt tại phiên tòa) 

- Bị hại: Bà Nguyễn Thị Q, sinh năm 1948 (đã chết) 

- Đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Vũ Thị H, sinh năm 1924. (mẹ của bị 

hại) 

Đại diện theo ủy quyền của bà Hồi: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1969; 

Cùng nơi cư trú: Thôn 6, xã Vh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 03/02/2023, bà Nguyễn Thị Q cùng bà 

Hoàng Thị Th sau khi tập thể dục tại trụ sở thôn 6, xã Vh, huyện Đức Linh đã đi 

bộ qua đường ĐT 720 theo hướng từ bên trái đường sang bên phải đường hướng 

từ thị trấn Võ Xu đi xã Gia An, huyện Tánh Linh để về nhà, trong lúc đi bộ qua 

đường bà Thoảng đi trước vào lề đường, bà Q còn đi sau (cách bà Thoảng 

khoảng 2-3 bước chân) lúc này Nguyễn Văn Ph điều khiển xe mô tô biển số 

59U1-371.79 với dung tích xi lanh 124cm3 (không có giấy phép lái xe mô tô 

theo quy định và có nồng độ cồn trong máu là 148,71 mg/100ml) lưu thông trên 

đường ĐT 720 theo hướng từ thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh đi xã Gia An, 

huyện Tánh Linh, khi lưu thông đến đoạn đường Km 54+50 trên ĐT 720 thuộc 

thôn 6, xã Vh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thiếu chú ý quan sát  tung vào 

bà Nguyễn Thị Q, hậu quả bà Nguyễn Thị Q bị thương và tử vong. 

Nguyễn Văn Ph không có giấy phép lái xe mô tô theo quy định, nên sau 

khi tai nạn giao thông xảy ra ngày 03/02/2023 tại thôn 6, xã Vh, huyện Đức 

Linh, do lo sợ bị xử lý nên Nguyễn Văn Ph lên mạng xã hội tìm mua 01 giấy 

phép lái xe hạng A1, đến ngày 09/3/2023 Nguyễn Văn Ph giao nộp cho cơ quan 

CSĐT – Công an huyện Đức Linh 01 giấy phép lái xe hạng A1 số 

750215513854 tên Nguyễn Văn Ph, sinh ngày 06/8/1984 trú tổ 2, thôn 3, xã Vh, 

huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận do Sở giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai cấp 

ngày 25/7/2021. 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông lập hồi 22 

giờ ngày 03/02/2023 thể hiện: 

Đoạn đường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đoạn đường km 54+50 đường 

ĐT 720 thuộc thôn 6, xã Vh, huyện Đức Linh, là đoạn đường thẳng, mặt đường 

được trải nhựa bằng phẳng, chiều rộng mặt đường 11m00, có vạch kẻ đường đứt 

quảng chia đường lưu thông hai chiều, đường có hệ thống đèn chiếu sáng. Tại 

khu vực xảy ra tai nạn đường ĐT 720 giao với đường số 75, mặt đường được 

trải nhựa, chiều rộng mặt đường 4,5m Hiện trường bị tác động một phần do quá 

trình đưa người bị nạn đi cấp cứu. Hiện trường được khám nghiệm theo hướng 

từ thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh đi xã Gia An, huyện Tánh Linh, lấy lề đường 

bên trái theo hướng khám nghiệm làm lề chuẩn, lấy trụ điện số 472 ĐL/70 làm 

điểm mốc: 

- Ký hiệu số 1 là vết cày dài 15,05m trên phần đường bên phải đường ĐT 

720 theo hướng khám nghiệm, vết cày đứt quảng, không liên tục. Đo từ đầu vết 

cày theo hướng khám nghiệm vào lề chuẩn là 8,75m, đo từ đuôi vết cày theo 

hướng khám nghiệm vào lề chuẩn là 9,15m, đo từ đầu vết cày đến tâm vạch kẻ 

đường ĐT 720 là 3,35m, đo từ đầu vết cày đến tâm tiếp tuyến giữa đường ĐT 

720 với đường số 75 là 10,6m, đo từ đầu vết cày đến biển báo số W207b là 

50,1m. 
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- Ký hiệu số 2 là vùng mảnh vỡ (0,3x0,2)cm nằm bên phải đường ĐT 720 

theo hướng khám nghiệm. Đo từ tâm vùng mảnh vỡ đến lề chuẩn là 9,4m, đo 

tâm vùng mảnh vỡ đến đầu vết cày là 6,5m. 

- Ký hiệu số 3 là xe mô tô biển số 59U1-371.79 nằm trên phần đường bên 

phải đường ĐT 720 theo hướng khám nghiệm, xe được dựng đứng bằng gác 

chân chống, đầu xe quay về hướng xã Gia An, đuôi xe quay về hướng thị trấn 

Võ Xu. Đo từ tâm bánh sau xe mô tô biển số 59U1-371.79 vào lề chuẩn là 9,5m, 

đo từ tâm trục bánh trước xe mô tô biển số 59U1-371.79 vào lề chuẩn là 10m, 

đo từ tâm trục bánh sau xe mô tô 59U1-371.79 đến tâm vùng mảnh vỡ là 8,8m. 

- Ký hiệu số 4 là vùng chất màu nâu đỏ kích thước (0,5x0,3)m nằm trên 

phần đường bên phải đường ĐT 720. Đo từ tâm vùng chất màu nâu đỏ đến lề 

chuẩn là 9,35m, đo từ tâm vùng chất màu nâu đỏ đến tâm trục bánh sau xe mô tô 

biển số 59U1-371.79 là 0,7m. 

- Ký hiệu số 5 là mảnh vỡ hàm răng giả nằm trên phần đường bên phải 

đường ĐT 720 theo hướng khám nghiệm, đo từ 5 vào lề chuẩn là 9,8m, đo từ 5 

đến tâm vùng chất màu nâu đỏ là 1,05m. 

- Ký hiệu số 6 là 01 chiếc dép trái, màu nâu, nằm trên phần đường bên 

phải đường ĐT 720 theo hướng khám nghiệm, đo từ 6 vào lề chuẩn là 6,7m, đo 

từ 6 đến 5 là 3,5m 

Đo từ trụ điện 472ĐL/70 đến tâm trục bánh trước xe mô tô 59U1-371.79 

là 5,6m, đo từ trụ điện số 472ĐL/70 đến đuôi vết cày là 6,2m. 

Tại biên bản khám nghiệm Ph tiện xe mô tô biển số 59U1-371.79 lập hồi 

23 giờ 20 phút ngày 03/02/2023 thể hiện: Xe mô tô hiệu Honda, màu trắng, 

dung tích 124cm3, mang biển số 59U1-371.79. Tiến hành khám nghiệm Ph tiện 

ghi nhận một số dấu vết cụ thể như sau: Gương chiếu hậu bên phải bị lỏng chốt 

cố định. Ốp nhựa bảo vệ đèn xinhanh, đèn chiếu sáng phía trước bị bung hở chốt 

cố định. Yếm chắn gió bên phải có vết bể nhựa dài 16cm, đo từ tâm xuống mặt 

đất là 75cm. Ốp nhựa bảo vệ đèn chiếu sáng bên phải (phía trước) nối với yếm 

chắn gió bên phải bị gãy chốt cố định và bể nhựa kích thước 7x5cm, đo xuống 

đất là 74cm. Đo từ ốc cố định giữa phuộc nhún phía trước bên phải với bánh xe 

trước xuống đất là 25cm. Đầu tay thắng bên trái có vết trầy xước mất kim loại 

kích thước (0,5x0,5)cm. Mặt ngoài bệ để chân người điều khiển bên trái có vết 

trầy xước mất sơn kích thước (19x4,5)cm. Mặt ngoài gác chân người ngồi sau 

trái có vết mài mòn mất kim loại kích thước (6,5x2)cm. Mặt ngoài gác baga bên 

trái có vết mài mòn mất nhựa kích thước (2,5x1)cm. 

Tại bản kết luận giám định tử thi số 129/KL- KTHS ngày 17/02/2023 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: Dấu hiệu chính qua 

giám định: Chấn thương sọ não; vết thương vùng trán trái; tổ chức dưới da bầm 

dập tụ máu lan tỏa, nứt xương sọ trán, máu loãng rỉ qua khe nứt liên tục; xuất 

huyết não. Gãy hở 1/3 giữa hai xương cẳng chân trái; Khuyết răng 1:1; 1:2; 1:3; 

1:4; 1:5; 1:6; 2:3; 2:4; 2:5; 2:6; Trầy xước da một số vị trí. Nguyên nhân chết: 

Shock chấn thương nặng không hồi phục do chấn thương sọ não. Kết luận khác: 
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Cơ chế và vật tác động: Vết thương vùng trán trái, nứt xương sọ trán trái, gãy hở 

1/3 giữa hai xương cẳng chân trái là do va đập với vật tày gây ra; Chiều hướng 

hình thành vết thương: như đã mô tả ở từng vết thương. 

Tại bản kết luận giám định dấu vết cơ học số 167/KL-KTHS ngày 

08/3/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: Tại 

thời điểm xảy ra tại nạn giao thông trên đường ĐT 720: Xe mô tô biển số 59U1-

371.79 di chuyển trên đường theo hướng thị trấn Võ Xu đi xã Gia An; bà 

Nguyễn Thị Q đi bộ trên đường cùng chiều, phía trước, bên phải xe mô tô. Xe 

mô tô biển số 59U1-371.79 có va chạm với bà Nguyễn Thị Q. Xe mô tô biển số 

59U1-371.79 có các dấu vết va chạm: Trượt cao su mặt lăn bánh xe trước bên 

phải, trên bề mặt có bám dính chất màu nâu xám kéo thành sợi, chiều hướng từ 

trước ra sau, từ phải qua trái; trượt, vỡ nhựa mặt ngoài yếm chắn gió trước, đèn 

chiếu sáng phía trước bên phải, chiều hướng từ trước ra sau từ phải qua trái phù 

hợp với các dấu vết va chạm trên người nạn nhân Nguyễn Thị Q: Vết thương 

rách da mặt trước 1/3 giữa cẳng chân trái, để lộ tổ chức dưới da, cân cơ xương, 

gãy hở 1/3 giữa hai xương cẳng chân trái, chiều hướng từ sau ra trước, tâm vết 

cao cách mặt đất 15cm; mảng hằn, trầy xước da nông vùng thắt lưng hông trái, 

chiều hướng từ sau ra trước. Xe mô tô biển số 59U1-371.79 có chiều hướng va 

chạm từ trước ra sau, từ phải qua trái; bà Nguyễn Thị Q có chiều hướng va chạm 

từ sau ra trước, từ trái qua phải. Xe mô tô biển số 59U1-371.79 va chạm với bà 

Nguyễn Thị Q tại phần đường bên phải theo hướng từ thị trấn Võ Xu đi xã Gia 

An. Vết cày ký hiệu số 1 tại hiện trường do mặt ngoài gác chân sau bên trái của 

xe mô tô 59U1-371.79 khi ngã bên trái trượt trên mặt đường tạo nên. Mảnh vở 

ký hiệu số 2 tại hiện trường có kích thước 10,2x4,1cm màu đen, không rõ hình 

là mảnh nhựa vỡ ra từ vị trí cạnh trên, tấm nhựa lót phía trong yêm chắn gió 

trước bên phải của xe mô tô biển số 59U1-371.79. 

Tại bản kết luận giám định an toàn kỹ thuật số 175/KL-KTHS ngày 

23/02/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: Tại 

thời điểm giám định: Hệ thống lái: hoạt động bình thường. Hệ thống phanh dùng 

phanh đĩa, có hiệu lực khi phanh. Phanh sau dùng phanh bố, có hiệu lực khi 

phanh. Còi: Hoạt động bình thường. Đèn chiếu sáng trước: Hoạt động bình 

thường khi bật công tắc, Cụm đèn chiếu sáng sau: không hoạt động, dây tóc 

bóng đèn bị đứt. Đèn tín hiệu trước bên phải và bên trái: Hoạt động bình thường. 

Đèn tín hiệu sau bên phải và bên trái: Hoạt động bình thường.  

Tại giấy chứng nhận thương tích số 12/CNTT-BVPN ngày 20/02/2023 

của Bệnh viện đa khoa khu vực phía nam tỉnh Bình Thuận ghi nhận kết quả xét 

nghiệm nồng độ cồn trong máu của Nguyễn Văn Ph là 32,33mmol tương đương 

148,71mg/100ml.  

Tại bản kết luận giám định số 313/KL- KTHS ngày 28/03/2023 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: Giấy phép lái xe số 

750215513854, họ tên: Nguyễn Văn Ph, ngày sinh 06/8/1984, nơi cư trú: Tổ 2, 

thôn 3, X.Vh, H.Đức Linh, T.Bình Thuận, nơi cấp: Sở giao thông vận tải tỉnh 

Đồng Nai, cấp ngày 25/7/2021 là giả. 
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Vật chứng vụ án:  

- 01 xe mô tô hiệu Honda, màu trắng dung tích 124cm3, mang biển số 

59U1-371.79, chưa xác định chủ sở hữu. 

- 01 chiếc dép trái màu nâu, một số mảnh vỡ, mảnh vỡ hàm răng giả. 

- 01 giấy phép lái xe số 750215513854, họ tên: Nguyễn Văn Ph, ngày 

sinh 06/8/1984, nơi cư trú: Tổ 2, thôn 3, X.Vh, H.Đức Linh, T.Bình Thuận, nơi 

cấp: Sở giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, cấp ngày 25/7/2021. 

- 01 đăng ký xe mô tô, xe máy số 095887, biển số 59U1-371.79, tên chủ 

xe Nguyễn Trần Anh, địa chỉ 361 Tô Hiến Thành P14, Quận 10 do Công an 

thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/5/2016. 

Về dân sự: Nguyễn Văn Ph đã bồi thường cho gia đình bà Nguyễn Thị Q, 

đại diện gia đình bị hại không yêu cầu thêm. 

Tại cáo trạng số 58/CT-VKS-HS, ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh truy tố bị cáo Nguyễn Văn Ph về tội “Vi 

phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a, b khoản 2 Điều 

260 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và tội “Sử dụng 

con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 341 của Bộ 

luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Ph khai nhận hành vi điều khiển xe xe 

mô tô biển số 59U1-371.79 gây tai nạn cho Nguyễn Thị Q, hậu quả làm cho 

Nguyễn Thị Q tử vong; đồng thời Nguyễn Văn Ph cũng thừa nhận hành vi sử 

dụng mạng xã hội để liên hệ mua 01 giấy phép lái xe số 750215513854, để cung 

cấp cho cơ quan điều tra ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nêu trên. 

Đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bồi thường thiệt hại và xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh giữ nguyên cáo trạng 

truy tố đối với bị cáo Nguyễn Văn Ph và đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 341; 

điểm a, b khoản 2 Điều 260; điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 54 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đề nghị xử phạt bị 

cáo Nguyễn Văn Ph mức án từ 15 đến 18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ” và đề nghị xử phạt Nguyễn Văn Ph 30.000.000 

đồng đến 40.000.000 đồng về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ 

quan, tổ chức”. 

Về xử lý vật chứng: Tiếp tục tạm giữ xe mô tô biển kiểm soát 59U1-

371.79 để điều tra, xác minh trong vụ án khác. Đề nghị tịch thu tiêu hủy các vật 

chứng còn lại trong vụ án. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo, để bị cáo có điều kiện chăm lo cho gia đình; bị cáo cam kết sẽ cải tạo tốt 

để trở thành công dân có ích cho xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn Ph đã thừa nhận hành vi 

phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Hội đồng xét xử nhận thấy: 

Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 03/02/2023, sau khi uống bia, Nguyễn Văn Ph điều 

khiển xe mô tô mang biển kiểm soát số 59U1-371.79, có dung tích xi lanh 

124cm3 (không có giấy phép lái xe theo quy định), lưu thông trên đường ĐT 720 

thuộc thôn 6, xã Vh, huyện Đức Linh theo hướng từ thị trấn Võ Vu, huyện Đức 

Linh di chuyển về hướng xã Gia An, huyện Tánh Linh. Khi đến đoạn đường 

thuộc Km54+50 thôn 6, xã Vh, huyện Đức Linh do không chú ý quan sát, 

Nguyễn Văn Ph để xe mô tô biển kiểm soát số 59U1-371.79 va chạm vào người 

bà Nguyễn Thị Q đi bộ cùng chiều phía trước. Hậu quả bà Nguyễn Thị Q bị 

thương và chết trên đường đi cấp cứu. Nguyễn Văn Ph bị thương và điều trị tại 

Bệnh viên đa khoa khu vực Nam Bình Thuận từ ngày 3/2/2023 đến ngày 

5/2/2023 thì xuất viện. 

Đối chiếu với lời khai của người làm chứng, kết luận khám nghiệm tử thi, 

biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định dấu vết cơ học, kết quả 

xét nghiệm nồng độ cồn, lời khai của bị cáo, của đại diện hợp pháp của bị hại tại 

phiên tòa và các chứng cứ khác thu thập được trong quá trình điều tra cho thấy: 

Nguyễn Văn Ph là công dân có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo đã 

điều khiển xe mô tô tham gia giao thông trong tình trạng không có giấy phép lái 

xe theo quy định đối với loại Ph tiện điều khiển và điều khiểu xe trong tình trạng 

trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt mức quy định (148,71mg/100ml) 

gây tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả nghiêm trọng (làm chết một người) là đã 

vi phạm quy định tại khoản 8, 9, khoản 23 Điều 8; khoản 1 Điều 12 Luật giao 

thông đường bộ; khoản 6 Điều 5 của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia. 

Lỗi gây ra tai nạn giao thông là lỗi hỗn hợp, một phần lỗi thuộc về bị cáo và một 

phần lỗi thuộc về bị hại (bị hại lưu thông trên đường bộ tại khu vực không có 

biển báo hiệu hoặc vạch kẻ làn đường dành cho người đi bộ). 

Sau khi xảy ra vụ việc tai nạn giao thông, Nguyễn Văn Ph đã lên mạng xã 

hội đặt mua 01 giấy phép lái xe hạng A1, đến ngày 09/3/2023 Nguyễn Văn Ph 

giao nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Đức Linh 01 giấy phép 

lái xe hạng A1 số 750215513854 tên Nguyễn Văn Ph, sinh ngày 06/8/1984 trú 

tổ 2, thôn 3, xã Vh, huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận do Sở giao thông vận tải 

tỉnh Đồng Nai cấp ngày 25/7/2021. 

Theo kết luận giám định số 313/KL- KTHS ngày 28/03/2023 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: Giấy phép lái xe số 

750215513854, họ tên: Nguyễn Văn Ph, ngày sinh 06/8/1984, nơi cư trú: Tổ 2, 

thôn 3, X.Vh, H.Đức Linh, T.Bình Thuận, nơi cấp: Sở giao thông vận tải tỉnh 

Đồng Nai, cấp ngày 25/7/2021 là giả. 

Từ phân tích nêu trên cho thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Ph đã đủ 

yếu tố cấu thành hai tội, đó là: Tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ” và tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo 
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quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 260 và khoản 1 Điều 341 của Bộ luật hình 

sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát 

đã truy tố bị cáo với hai tội danh nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và 

đúng pháp luật. 

[2] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, 

nguy hiểm cho xã hội; bị cáo là công dân có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình 

sự, bị cáo nhận thức được việc điều khiển xe tham gia giao thông sau khi sử 

dụng rượu bia và trong tình trạng không có giấy phép lái xe là không tôn trọng 

quy tắc tham gia giao thông, xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, 

gây thiệt hại nghiêm trọng (làm chết người). Mặc khác, hành vi phạm tội của bị 

cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của các cơ quan hành chính nhà 

nước trong lĩnh vực quản lý con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác, bị cáo nhận thức 

được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình tìm cách giao 

dịch, đặt người khác làm giả giấy phép lái xe nhằm mục đích cung cấp cho cơ 

quan điều tra là thể hiện thái độ xem thường pháp luật. Do đó, để góp phần 

tuyên truyền thực hiện tốt Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, nghĩ cần có 

mức án nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, biết 

tôn trọng các quy định khi tham gia giao thông đường bộ, đồng thời nhằm mục 

đích phòng ngừa chung cho xã hội. 

[3] Về tính tiết giảm nhẹ:  

Nhận thấy, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đều thể hiện 

thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đối với hành vi phạm tội sử dụng 

con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức thì bị cáo phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đối với hành vi vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ thì bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại; bên 

cạnh đó, bị cáo có nhiều thành tích trong thời gian tham gia phục vụ tại Quân 

đội và trong công tác (được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh công 

nhận danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, Trung đoàn 31 và Trung đoàn bộ binh 812 

tặng giấy khen, Ban chấp hành Đảng bộ xã tặng giấy khen); tại phiên tòa, Đại 

diện hợp pháp của gia đình bị hại đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo; Do đó, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng điểm b, i, s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 

2017, để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt. 

Nhận thấy, bị cáo phạm tội nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự khác quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự; không có tình tiết 

tặng nặng; do đó, Hội đồng xét xử Quyết định áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ 

luật hình sự năm 2015, để xét xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt 

được áp dụng đối với bị cáo. 

[4] Việc bồi thường thiệt hại: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, đại 

diện hợp pháp của bị hại khai nhận đã thỏa thuận với bị cáo về vấn đề bồi 

thường thiệt hại, không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại; do đó, Hội đồng xét 

xử không xem xét giải quyết trong vụ án này. 
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[5] Về xử lý vật chứng: 

+ 01 xe mô tô nhãn hiệu Airblade mang biển kiểm soát 51U1-371.79 có 

số khung RLHJ4619EY038183, số máy JF46E2054823 theo phiếu trả lời xác 

minh đề ngày 23/6/2023 xác định tên chủ xe là Nguyễn Thị Kim Phượng và 

được cấp biển kiểm soát 86B5 – 109.51; tuy nhiên, trong quá trình điều tra thể 

hiện biển kiểm soát 51U1-371.79 là biển kiểm soát được cấp cho chủ xe Nguyễn 

Văn Thành; nhưng giấy đăng ký xe mô tô, xe máy số 095887 mang tên Nguyễn 

Trần Anh là tài liệu giả; như vậy, có dấu hiệu sử dụng biển kiểm soát 51U1-

371.79 để gắn vào xe Airblade mang biển kiểm soát 86B5-109.51; do đó, vật 

chứng là xe mô tô nhãn hiệu Airblade mang biển kiểm soát 51U-371.79 có số 

khung RLHJ4619EY038183, số máy JF46E2054823 có dấu hiệu của một tội 

phạm khác, đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh tiếp tục 

tạm giữ để điều tra, xác minh, xử lý trong vụ án hình sự khác. 

+ 01 chiếc dép trái màu nâu, một số mảnh vỡ, mảnh vỡ hàm răng giả thu 

giữ tại hiện trường không còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy. 

+ 01 Giấy phép lái xe giả số 750215513854, họ tên: Nguyễn Văn Ph, 

ngày sinh 06/8/1984, nơi cư trú: Tổ 2, thôn 3, X.Vh, H.Đức Linh, T.Bình Thuận, 

nơi cấp: Sở giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, cấp ngày 25/7/2021 và giấy đăng 

ký xe mô tô, xe máy số 095887 mang tên Nguyễn Trần Anh là tài liệu giả (đã có 

kết luận giám định trong hồ sơ vụ án), không còn giá trị sử dụng, là vật cấm tàng 

trữ, cấm lưu hành. Tuy nhiên, đây là tài liệu, chứng cứ buộc tội đối với bị cáo, 

do đó cần được lưu giữ cùng hồ sơ vụ án. 

[6] Đối với người bán và người giao 01 Giấy phép lái xe giả số 

750215513854, họ tên: Nguyễn Văn Ph, ngày sinh 06/8/1984, nơi cư trú: Tổ 2, 

thôn 3, X.Vh, H.Đức Linh, T.Bình Thuận, nơi cấp: Sở giao thông vận tải tỉnh 

Đồng Nai, cấp ngày 25/7/2021, hiện tại Cơ quan cảnh sát điều tra chưa xác định 

được nhân thân, lai lịch. Do đó, đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều 

tra, minh để đưa ra xử lý theo quy định. 

[7] Đối với hành vi Trần Xuân K bán xe 51U1-371.79 và giao giấy đăng 

ký xe mô tô, xe máy giả số 095887 cho Nguyễn Văn Ph, hiện tại Cơ quan điều 

tra chưa làm việc được đối với Trần Xuân Kết, do không có mặt tại địa Ph; do 

đó, đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh để xử lý cho đúng quy định của 

pháp luật. 

Nguyễn Văn Ph mua xe và nhận giấy đăng ký xe mô tô, xe máy giả số 

095887 từ Trần Xuân Kết, nhưng Nguyễn Văn Ph không biết đó là tài liệu giả, 

do đó không có cơ sở để xử lý hành vi này của Nguyễn Văn Ph. 

[8] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về tội danh, mức 

hình phạt áp dụng đối với bị cáo là phù hợp với những nhận định nêu trên của 

bản án này, nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[9] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 
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[10] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

điều tra Công an huyện Đức Linh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Đức Linh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 260, Điều 341 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017). 

1/ Tuyên bố: Nguyễn Văn Ph phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ” và tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ 

chức”. 

Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017), xử phạt Nguyễn Văn Ph 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày đi chấp hành án. 

Căn cứ khoản 1 Điều 341; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 

của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt Nguyễn 

Văn Ph số tiền 30.000.000 đồng. 

2/ Xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 47 của Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố 

tụng hình sự;  

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc dép trái màu nâu, một số mảnh vỡ, mảnh vỡ 

hàm răng giả. 

+ Tịch thu và lưu giữ vào hồ sơ vụ án: 

01 Giấy phép lái xe số 750215513854, họ tên: Nguyễn Văn Ph, ngày sinh 

06/8/1984, nơi cư trú: Tổ 2, thôn 3, X.Vh, H.Đức Linh, T.Bình Thuận, nơi cấp: 

Sở giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, cấp ngày 25/7/2021. 

01 Đăng ký xe mô tô, xe máy số 095887, biển số 51U1-371.79, tên chủ xe 

Nguyễn Trần Anh, địa chỉ 361 Tô Hiến Thành P14, Quận 10 do Công an thành 

phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/5/2016. 

(Vật chứng hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức 

Linh theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng lập ngày 30/8/2023) 

3/ Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015; Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 



   

10 

 

 

Buộc bị cáo Nguyễn Văn Ph phải nộp số tiền 200.000đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. Án phí nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh. 

4/ Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 332 và Điều 333 Bộ luật tố 

tụng hình sự 2015. Báo cho bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại có mặt tại 

phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án, để Tòa án cấp trên xét xử theo trình tự phúc thẩm. 
Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bình Thuận;                  

- VKSND huyện Đức Linh; 

- Công an huyện Đức Linh; 

- Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ Công an 

huyện Đức Linh; (khi án có hiệu lực) 

- Chi cục THADS huyện Đức Linh;  

- Nhà tạm giữ CA huyện Đức Linh; 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- UBND xã Vh; 

- Bị cáo, đại diện của bị hại.                                                                                   

- Lưu hồ sơ; THAHS; tập án văn./ 

  

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Mai Thuận 

 


